
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4.300.000.000 VNĐ

15/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN KHOA

0110862319

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở 
bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4690(Chính)

2. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở 
bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4799

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng

4610

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các 
hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

8299

5. Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động 
liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại 
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN 
KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN KHOA EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 024.32222077
Email: thutt@tankhoa.vn

Fax:
Website:

(Tương đương 177.598 USD - Một trăm bẩy mươi bẩy nghìn năm trăm chín mươi tám 
Đô la Mỹ)
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH KỸ 
THUẬT 
CÔNG 
TRÌNH TÂN 
KHOA

Phòng 1908, Tòa nhà 
Charmvit Tower, Số 
117 Trần Duy Hưng, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.225.000.000 75,000 0106099006

2TRIỆU THỊ 
THU

Việt 
Nam

Xóm Chùa, Xã Tân 
Triều, Huyện Thanh 
Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.075.000.000 25,000 001182041531

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001182041531
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Chùa, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRIỆU THỊ THU Nữ

19/03/1982 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024192018322
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP An Thông, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP An Thông, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ

10/09/1992 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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